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2453403020176 AnVõ Văn 14/01/2007 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1

2453403020177 AnhBùi Thị Ngọc 03/03/2009 4 8 7 8.0 7.0 9.0 1.5 3.9 2

2453403020178 AnhLâm Thị Kim 15/08/2009 8 10 10 7.0 9.0 9.0 1.0 4.1 3

2453403020179 AnhNguyễn Trương Huỳnh 27/02/2009 10 10 7 10.0 7.0 10.0 2.0 4.8 4

2453403020180 BăngHuỳnh Vũ Khánh 15/05/2009 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5

2453403020181 BăngPhan Thị Khánh 06/10/2009 10 10 7 10.0 7.0 10.0 2.0 4.8 6

2453403020182 ChâuNguyễn Thị Kim 20/08/2009 5 7 10 7.0 8.0 10.0 1.0 3.8 7

2453403020183 DươngHuỳnh Thị Thùy 30/01/2009 7 8 7 8.0 9.0 10.0 1.0 4.0 8

2453403020184 ĐứcLê Huỳnh 17/09/2009 7 3 7 9.0 8.0 8.0 1.0 3.6 9

2453403020185 HưngNguyễn Bảo 25/07/2009 2 5 5 9.0 6.0 7.0 1.0 3.1 10

2453403020186 KhảiLê Minh 01/10/2009 7 3 8 9.0 6.0 5.0 1.0 3.2 11

2453403020187 KhangBùi Minh 12/02/2009 7 3 7 9.0 8.0 10.0 1.0 3.8 12

2453403020188 KiệtBùi Tấn 04/10/2009 8 3 7 8.0 9.0 5.0 1.0 3.4 13

2453403020189 LongMai Phi 26/02/2009 10 3 7 9.0 8.0 10.0 1.5 4.2 14

2453403020190 LyNguyễn Ngọc Thảo 14/09/2009 5 8 10 8.0 8.0 10.0 1.5 4.2 15

2453403020191 MyHồ Bảo 09/10/2009 9 9 7 10.0 8.0 10.0 1.0 4.2 16

2453403020192 MỹNguyễn Hoàng 08/05/2009 6 5 10 6.0 9.0 9.0 1.0 3.7 17

2453403020193 NamTrương Văn 26/06/2009 2 7 7 8.0 8.0 10.0 2.0 4.2 18

2453403020194 NgânTrương Thị Mỹ 23/10/2009 5 7 10 8.0 6.0 10.0 2.0 4.3 19

2453403020195 NgọcNguyễn Thụy Bảo 05/11/2009 9 10 7 10.0 6.0 9.0 2.0 4.6 20

2453403020196 NgọcTrần Kim 12/06/2009 10 8 10 10.0 5.0 10.0 1.0 4.1 21

2453403020197 NgọcTrần Như 30/03/2009 7 8 7 10.0 6.0 10.0 1.0 3.9 22

2453403020198 NhungNguyễn Thị Hồng 06/03/2008 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23

2453403020199 NhưHuỳnh Lê Tuyết 28/07/2009 4 5 7 5.0 5.0 6.0 1.0 2.7 24

2453403020200 PhátTrần Đào Nhật 11/12/2009 10 8 10 8.0 8.0 9.0 1.0 4.1 25

2453403020201 PhúcVõ Hoàng 11/07/2009 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26

2453403020202 SoanHuỳnh Thị 02/10/2009 8 7 10 7.0 8.0 10.0 1.0 3.9 27

2453403020203 TâmVõ Văn 14/07/2009 8 1 5 9.0 8.0 5.0 1.0 3.2 28

2453403020204 TháiNguyễn Quốc 11/04/2009 8 5 5 10.0 6.0 5.0 1.0 3.3 29

2453403020205 ThanhNguyễn Duy 07/05/2009 8 8 5 9.0 9.0 10.0 2.0 4.6 30

2453403020206 ThanhNguyễn Thanh 18/02/2009 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31

2453403020207 ToànHà Thanh 24/03/2009 7 5 7 9.0 8.0 9.0 1.0 3.8 32

2453403020208 TrangNguyễn Thị Thùy 17/05/2009 7 10 7 10.0 9.0 10.0 1.0 4.2 33

2453403020209 VyNguyễn Thị Tường 04/04/2009 7 7 8 5.0 6.0 10.0 2.0 4.0 34

2453403020210 YếnDương Hải 27/04/2009 10 10 7 5.0 7.0 8.0 1.5 3.9 35

2453403020211 YếnHuỳnh Thị Kim 04/10/2009 10 10 7 10.0 5.0 10.0 1.5 4.3 36

Trang  1 



MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2453403020212 YếnNguyễn Thị Ngọc 27/01/2009 10 5 7 4.0 5.0 5.0 1.0 2.8 37

2453403020213 YếnVõ Phi 10/09/2009 8 10 8 10.0 10.0 8.0 1.5 4.5 38

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 3  2  2025 

Giáo viên giảng dạy

Từ Cao Thanh Hà
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